
Từ Đến

4 Huyện Châu Thành

TT. Châu Thành ( Đô thị loại 5 )

4.1 Đường Kiên Thị Nhẫn Đường vào Chùa Sóc Nách UBND thị trấn Châu Thành 3 450

4.2 Đường Kiên Thị Nhẫn Quốc lộ 54 Giáp Đường 30/4 3 450

4.3 Quốc lộ 54 Cống Tầm Phương  UBND huyện 1 1,000

4.4 Quốc lộ 54 UBND huyện Sân vận động 1 1,200

4.5 Quốc lộ 54 Sân vận động Hết ranh thị trấn Châu Thành 1 1,000

4.6 Đường 30/4 Cống Đa Lộc Giáp Bàu Sơn 2 450

4.7 Đường 30/4 Quốc lộ 54 Cống Đa Lộc 1 1,800

4.8 Đường 30/4 Quốc lộ 54 Cống Thanh Trì 2 500

4.9 Hẽm 3/2 đường vào Huyện uỷ Quốc lộ 54 Giáp Đường 30/4 1 1,200

4.10 Đường Đoàn Công Chánh Quốc lộ 54 Đường Mậu Thân 2 650

4.11 Đường Đoàn Công Chánh Quốc lộ 54 (nhà máy Hai Chư) Giáp đuờng Kiên Thị Nhẫn 3 500

4.12 Đường Mậu Thân Đường 30/4 Quốc lộ 54 cống Tầm Phương 2 700

4.13 Đường Tô Thị Huỳnh Quốc lộ 54  Đường Mậu Thân 2 700

4.14
Các vị trí còn lại của thị trấn

(Trong ngõ hẻm của thị trấn)
3 350

4.15 Đường đi Chùa Mõ Neo Đuờng Kiên Thị Nhẫn Hết ranh thị trấn Châu Thành 3 400

Khu vực các xã

4.16 Tỉnh lộ 912 450

Tỉnh: Trà Vinh

Giá đất 
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Đơn vị tính: 1000 đồng/m
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Loại 
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BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định  số            /2011/QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Giá đất ở vị trí 1 huyện Châu Thành Trang 1

DiaO
cO

nli
ne

.vn



Từ Đến

4 Huyện Châu Thành

Giá đất 

năm 2012
TT  Tên đường phố Ghi chú

Đoạn đường

Loại 

đường phố

Khu vực chợ (theo quy hoạch được 

duyệt hoặc các thửa đất có mặt tiền 

tiếp giáp với chợ )

4.17 Chợ Cầu Xây 800

4.18 Chợ Mỹ Chánh 800

4.19 Chợ Hoà Thuận 800

4.20 Chợ Hoà Lợi 800

4.21 Chợ Nguyệt Hóa 600

4.22 Chợ Bãi Vàng 700

4.23 Chợ Sâm Bua 850

4.24 Các Chợ còn lại 500

4.25 Hương lộ 30 Từ Bến phà Vào Đảng uỷ xã Hoà Minh 600

4.26 Hương lộ 30 Long Hưng 2 (trừ khu vực chợ) ấp Hai Thủ (trừ khu vực chợ) 300

4.27 Quốc lộ 54 Ranh thị trấn Châu Thành Giáp Trà Cú 700

4.28 Quốc lộ 53 Cầu Ba Si Giáp ranh Phường 8 1,200

4.29 Quốc lộ 53 Từ ranh phường 5 Hết ranh Trường Chính Trị 2,800

4.30 Quốc lộ 53 Hết ranh Trường Chính Trị Giáp đường tránh Quốc lộ 53 1,500

4.31 Quốc lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53 Trường cấp II Hoà Lợi 800

4.32 Quốc lộ 53 Trường cấp II Hoà Lợi Giáp ranh Cầu Ngang 600

4.33 Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh TP Trà Vinh Quốc lộ 53 2,500

4.34 Hương lộ 16 Ranh thị trấn Châu Thành Giáp Quốc lộ 53 (Bàu Sơn) 500

4.35 Hương lộ 16 Cống Thanh Trì Giáp Hương lộ 13 300

4.36 Hương lộ 13 Ranh thành phố Trà Vinh Tỉnh lộ 911 500
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4.37 Hương lộ 14  Quốc lộ 53 Đê bao Hưng Mỹ 400

4.38 Hương lộ 15  Quốc lộ 53 Sông Bãi Vàng 500

4.39 Đường đal Hương lộ 15 Bến phà mới 560

4.40 Lê Văn Tám (Hương lộ 11) Quốc lộ 60 Cầu Ô Xây 720

4.41 Nguyễn Du (Hương lộ 9 cũ) Quốc lộ 53 Chợ Ba Se 1,000

4.42 Nguyễn Du (Hương lộ 9 cũ) Chợ Ba Se Quốc lộ 60 330

4.43 Hương lộ 10 Quộc lộ 53 Vĩnh Bảo 700

4.44 Quốc lộ 60 Ranh phường 8 Tỉnh lộ 911 800

4.45 Quốc lộ 60 Tỉnh lộ 911 Giáp Tiểu Cần 600

4.46 Tỉnh lộ 911 Hương lộ 13  Quốc lộ 60 400

4.47 Tỉnh lộ 911  Quốc lộ 60 Cầu Đập Sen 400

4.48
Đường từ Quốc lộ 53 đến ngã ba chợ 

Nguyệt Hoá
500

4.49
Đường từ chợ Nguyệt Hoá đến giáp 

ranh thành phố Trà Vinh
500

4.50 Đường Vành đai (ấp Xóm Trảng) 1500

4.51 Đường đi Chùa Mõ Neo (Đa Lộc) Ranh thị trấn Châu Thành Hết phạm vi đường nhựa 300

4.52 Đường nhựa Phú Nhiêu (Mỹ Chánh) Quộc lộ 54 Đầu Bến Xuồng 200

4.53
Đường Giồng Trôm-Phú Mỹ-Ô Dài 

(Mỹ Chánh)
Quộc lộ 54 Ấp Ô Dài

200

4.54 Hương lộ 13 nối dài (Lương Hòa A) Tỉnh lộ 911 Giáp ranh Tiểu Cần 300

4.55 Hương lộ 9 (Song Lộc)  Quốc lộ 60 Đường Tập Ngãi 300
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